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Môn: Lịch sử + Địa lý - lớp 4

 ( Thời gian : 40 phút)



	Điểm


	Nhận xét của cô giáo

.................................................................................

.................................................................................


PHẦN I. LỊCH SỬ (5 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1 (0,5 điểm) Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ? 
A. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên. 

B. Xây dựng được thành Cổ Loa.                               

C. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và xây dựng được thành Cổ Loa.

D. Chế tạo được súng và nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên. 

Câu 2 (0,5 điểm) Vị vua nào thời Lý quyết định đổi tên nước là Đại Việt?

  
A. Lý Nhân Tông           B. Lý Thái Tổ           C. Lý Hiển Tông        D. Lý Thánh Tông.
Câu  3 (0,5 điểm) Theo em kinh thành Thăng Long có ý nghĩa gì?
A. Đây là nơi rồng ở                                       B. Đây là nơi đất lành                   
C. Đây là nơi rồng bay lên                              D. Đây là nơi linh thiêng.
Câu 4 (2 điểm) Điền thông tin phù hợp (Thời gian và sự kiện và tên nhân vật lịch sử) vào các ô trong bảng dưới đây.

	Thời gian
	Sự kiện
	Tên nhân vật lịch sử

	938
	..............................................................................
	........................................

	........
	Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước.
	.........................................

	981
	..............................................................................

...........................................................................
	........................................

	...........
	Dời đô ra thành Đại La (Thăng Long) .
	.......................................


Câu 5 (1,5 điểm) Đình Bắc Biên – phường Ngọc Thụy- Quận Long Biên thờ vị anh hùng dân tộc nào? Ông sống ở triều đại nào? Ông có công gì với đất nước?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
PHẦN II. ÐỊA LÝ (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Nối các địa danh ở bên trái với các sản phẩm ở bên phải sao cho đúng

	1.Đồng Kỵ (Bắc Ninh)
	
	a. Các đồ gốm sứ

	2. Bát Tràng (Hà Nội)
	
	b. Chiếu cói

	3. Đồng Sâm (Thái Bình)
	
	d. Các đồ chạm bạc

	4. Kim Sơn (Ninh Bình)
	
	e. Vải lụa

	
	
	g. Các đồ gỗ


Câu 2 (1 điểm) Điền vào chỗ chấm cho phù hợp

a. Người dân ở miền núi phía Bắc thường làm nhà sàn để ở để: ............................................

b. Tên một lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết:..................................................
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 Câu 3 (1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, và chữ  S trước ý sai

[image: image2.emf] 

 

 
a. Hệ thống, kênh mương thủy lợi chỉ có tác dụng tiêu nước vào mùa mưa.
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b. Biểu tượng của vùng Trung du Bắc Bộ là rừng cọ, đồi chè.
     
c. Tây Nguyên là xứ sở của các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.

     
d. Cồng chiêng không phải là nhạc cụ của người dân Tây Nguyên.

Câu 4 (1 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Địa hình của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5 (1 điểm) Sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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